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  [TÊN ĐƠN VỊ] CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: ……………… [Địa danh], ngày ….. tháng ….. năm 2026 

 
BÁO GIÁ 

Kính gửi: Bệnh viện Nhi Hà Nội 
[Tên đơn vị] xin gửi tới Bệnh viện Nhi Hà Nội lời chào trân trọng. 
Căn cứ nhu cầu của Quý Bệnh viện về việc thực hiện công việc “Mua sắm vật phẩm phục vụ hoạt động hợp tác năm 

2026" cho Bệnh viện Nhi Hà Nội. 
[Tên đơn vị] nhận thấy có đủ năng lực, kinh nghiệm và điều kiện để cung cấp các vật tư theo yêu cầu. Vì vậy, chúng 

tôi kính gửi tới Quý Bệnh viện bảng báo giá như sau:  
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1  Bình gốm vẽ 
sen Chiếc 150      

- Gốm sứ Bát Tràng cao cấp, nung ≥ 

1.800°C  

- Kiểu dáng: miệng loe – cổ thắt – thân 

phình  

    



 

- Không nứt, rạn men, cong vênh  

- Kich thước bình: chiều cao 30cm x 

ngang 25cm (đường kính) 

- Kích thước đế: cao 3cm x ngang 

14cm 

- Độ dày thành: ≥ 4 mm  

- Tráng men ép bóng làm bền mặt nhãn 

và vết rạn theo chế tọa tự nhiên 

- Chủ đề: hoa sen, không lem, vẽ tay 

thủ công, không bong tróc, ủ mực bền 

màu 

- Logo chính giữa, cách đáy 8cm, kích 

thước ngang 12cm 
- Đóng gói hộp xi màu xanh, lót lụa 

vàng, in logo trên mặt, chịu sức nặng 

trên 15kg 

 

2  Kỷ niệm 
chương pha lê Chiếc 200      

- Chất liệu: pha lê (chế tác sản xuất ủ 

cát 24 tiếng, công nghệ đánh bóng qua 

cát sạn làm căng độ bóng và độ trong 

suốt) 

- Thông số kỹ thuật: pha lê nguyên 

khối dày 2cm  

    



 

- Chân đế sản phẩm được chế tác 

nguyên khối đúc dày 3cm. loại k9 

được tôi luyện kỹ tạo nên độ bóng và 

khó trầy xước. 

- Chế tác theo yêu cầu, đúc khổ và ép 

theo hình vẽ đã duyệt 

- Kích  thước: kích thước đế 2cm x 

21cm, tổng chiều cao và rộng của sản 

phẩm là 23cm x 21cm. 

- Công nghệ in ấn: công nghệ in nhiệt 

màu cao cấp, đảm bảo đúng chuẩn màu 

sắc và độ bền trên 10 năm không bạc 

phai màu. 

- Hộp đựng: sản phẩm đựng trong hộp 

xi lót lụa chọn theo màu khách hàng 

yêu cầu có in ấn logo trên mặt hộp, có 

quay dù loại cao cấp, sức nặng chịu 

đựng trên 5kg để đảm bảo độ an toàn 

cho sản phẩm. trong hộp lót xót lốp 

định hình bảo vệ sản phẩm vận chuyển 

trống sốc và sứt mẻ. 

3  Cốc giữ nhiệt Chiếc 300      
- Chức năng giữ nhiệt nóng/lạnh trong 

vòng 24h 

    



 

- Màu trắng, ngà, logo xanh 

- Dung tích 550 ml (±5%), trọng lượng 

290g 

- Kích thước: 85x90x185(mm) 

- Vật liệu Inox 304, 2 lớp, Không BPA  

- Quai móc thuận tiện, in logo thời 

trang, đế silicone chống trượt an toàn 

không gây tiếng ồn khi sử dụng. 

- Logo in laser, không bong sau ≥ 

1.000 lần rửa  

- Đóng gói hộp riêng từng sản phẩm  

4  Biểu trưng pha 
lê Chiếc 40      

- Sản phẩm chế tác từ pha lê trắng K9 

cao cấp nguyên khối, được chế tác ủ và 

làm mượt trong cát suốt 36 tiếng để tạo 

độ trong. Sau đó đước cấp sáng máy 

đánh bóng kết hợp tia nước để làm mịn 

bề mặt, không còn nếp nhăn pha lê. 

- Chân đế: được chế tác từ pha lê đen 

cao cấp k9 dày 3cm nguyên khối phân 

dải màu tốt đen óng tạo sự nổi bật. 

- Thông số kỹ thuật: mặt khổ nguyên 

khối 3cm, đế cao nguyên khối 3cm 

tổng chiều cao của sản phẩm: cao 14cm 

    



 

x ngang 18cm x dày 4cm. 

- Công nghệ: bắn cách nhiệt 2D và bắn 

phủ nội dung không màu 3D, kết hợp 

công nghệ cách nhiệt khiến hình ảnh 

sắc nét và tạo độ sâu nhìn từ đa chiều. 

- Hộp đựng: giấy xi chống ẩm làm từ 

vải và giất xi cao cấp kết hợp ép trộn 

khiến bề mặt mịn và chống nước tốt, 

bên trong hộp có lớp vải lụa vàng bóng 

trống sốc và giữ độ nổi bật của sản 

phẩm khi mở lắp. 

Tổng cộng (đã bao gồm thuế VAT):  
Thành tiền:            đồng./. 

Giá đã bao gồm các loại thuế, phí, vận chuyển đến vị trí chỉ định và các loại chi phí khác (nếu có); đồng thời bao gồm 
chi phí vệ sinh và hoàn trả mặt bằng nguyên trạng. 

Thời hạn có hiệu lực của báo giá: 90 ngày kể từ 16h30 ngày 18/5/2026. 
Kính đề nghị Bệnh viện xem xét, đánh giá báo giá của chúng tôi theo quy định. 
[Tên đơn vị] cam kết sẽ thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng và tuân thủ theo đúng quy định về đấu thầu. 
Mọi thông tin xin liên hệ: [Đơn vị cung cấp điền thông tin liên hệ]. 
Trân trọng cảm ơn! 

 GIÁM ĐỐC 



 


